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	[bookmark: chuong_pl_1][bookmark: _Hlk179985564]Phụ lục 1
	

	ĐƠN VỊ …
	


[bookmark: chuong_pl_1_name]BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM ………
[bookmark: chuong_pl_1_name_name]Áp dụng đối với Cụm thi đua các xã, phường
(Kèm theo Hướng dẫn số  4095/HD-UBND ngày  30/12/2025 của UBND tỉnh Cao Bằng)

	STT
	Tiêu chí thi đua
	Kế hoạch giao 
(Chỉ tiêu hoặc số liệu cụ thể)
	Kết quả 
thực hiện
	Điểm tối đa
	Điểm cộng 
tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm khối chấm

	
	
	
	Kết quả thực hiện 
(Số liệu cụ thể)
	Tỷ lệ so với KH (%)
	
	
	Điểm đạt được
	Điểm cộng
	Điểm trừ
	Tổng điểm
	Điểm đạt được
	Điểm cộng
	Điểm trừ
	Tổng điểm

	1
	2
	3
	4
	5 = 4/3*100
	6
	7
	8
	9
	10
	11 = (8+9)-10
	12
	13
	14
	15= (12+13)-14

	I
	Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao
	
	
	
	730
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực nông, lâm nghiệp
	
	
	
	120
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Tổng sản lượng lương thực có hạt
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt 100% kế hoạch được 40 điểm; cứ vượt 01% kế hoạch được cộng 01 điểm, điểm cộng không quá 05 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	40
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Giá trị sản xuất nông nghiệp
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt 100% kế hoạch được 40 điểm; cứ vượt 01% kế hoạch được cộng 01 điểm, điểm cộng không quá 05 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	40
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Tỷ lệ che phủ rừng
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt 100% kế hoạch được 40 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	40
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt 100% kế hoạch được 40 điểm; cứ vượt 01% kế hoạch được cộng 01 điểm, điểm cộng không quá 05 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	40
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đảm bảo vệ sinh, môi trường
(Thực hiện tốt: 30 điểm; khá: 20 điểm; trung bình: 10 điểm)
	
	
	
	30
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thực hiện thu ngân sách trên địa bàn
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt 100% kế hoạch được 100 điểm; cứ vượt 01% kế hoạch được cộng 01 điểm, điểm cộng không quá 05 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	100
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt 100% kế hoạch được 30 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	30
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt 100% kế hoạch được 40 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	40
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt 100% kế hoạch được 30 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng; nếu tỉnh không thực hiện đánh giá tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa thì điểm của tiêu chí này chuyển sang các tiêu chí khác trong phần này và được các thành viên trong khối thống nhất)
	
	
	
	30
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tỷ lệ xóm, tổ dân phố văn hóa
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt 100% kế hoạch được 30 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	30
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tỷ lệ gia đình văn hóa
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt 100% kế hoạch được 30 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	30
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt 100% kế hoạch được 40 điểm; cứ vượt 01% kế hoạch được cộng 01 điểm, điểm cộng không quá 05 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	40
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Xoá nhà tạm, nhà dột nát
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt 100% kế hoạch được 40 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Giải quyết việc làm cho người lao động
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt 100% kế hoạch được 30 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	30
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
(Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”: 30 điểm; không đạt tiêu chuẩn: 0 điểm)
	
	
	
	30
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Công tác tuyển quân và quân sự địa phương
(Thực hiện tốt: 30 điểm; khá: 20 điểm; trung bình: 10 điểm)
	
	
	
	30
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Kết quả công tác kiềm chế tai nạn giao thông
(Bằng năm trước được 30 điểm; giảm 03 tiêu chí được cộng 05 điểm; giảm 02 tiêu chí được cộng 03 điểm; giảm 01 tiêu chí được cộng 01 điểm; tăng 03 tiêu chí trừ 05 điểm; tăng 02 tiêu chí trừ 03 điểm; tăng 01 tiêu chí trừ 01 điểm)
	
	
	
	30
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong năm
Đạt 100% kế hoạch được 40 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Thực hiện xây dựng nông thôn mới 
(Tính theo chỉ tiêu giao: Đạt chỉ tiêu được 40 điểm; cứ 01 chỉ tiêu không đạt trừ 01 điểm; điểm trừ không quá 10 điểm; không có điểm cộng)
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
	
	
	
	120
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí
(Thực hiện tốt: 30 điểm; khá: 20 điểm; trung bình: 15 điểm)
	
	
	
	30
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Thực hiện tốt: 30 điểm; khá: 20 điểm; trung bình: 15 điểm)
	
	
	
	30
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở Đảng:
(Có 100% TCCSĐ HTTNV trở lên được 30 điểm; có dưới 100% đạt số điểm theo tỷ lệ tương ứng)
Trường hợp có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ: Mỗi TCCSĐ không HTNV trừ 01 điểm, điểm trừ không quá 05 điểm.
	
	
	
	30
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kết quả xếp loại tổ chức đoàn thể, gồm: Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc)
(Mỗi tổ chức đoàn thể HTXSNV được 06 điểm; HTTNV được 03 điểm; HTNV được 01 điểm)
	
	
	
	30
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Công tác thi đua, khen thưởng
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng
(Thực hiện tốt: 05 điểm; khá: 03 điểm; trung bình: 01 điểm)
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
(Triển khai đầy đủ, có hiệu quả: 05 điểm; Triển khai thiếu: trừ 01 điểm/01 văn bản)
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổ chức, thực hiện phong trào thi đua
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành, các cấp phát động
(Triển khai đầy đủ, có hiệu quả: 15 điểm; Triển khai thiếu: trừ 02 điểm/01 phong trào)
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Phát động, triển khai các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề của địa phương. Mỗi phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt phải có:
- Có Kế hoạch, tên gọi, nội dung, chủ đề và tiêu chí thi đua (02 điểm/phong trào);
- Có báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá, xét khen thưởng kịp thời (02 điểm/phong trào);
- Có điển hình tiêu biểu để các đơn vị trong cụm học tập (01 điểm/phong trào);
(Mỗi phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề có đủ các tiêu chí nêu trên được 05 điểm; điểm tối đa cho các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt là 15 điểm)
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thực hiện thủ tục hành chính về khen thưởng:
- Các hồ sơ trình khen thưởng đảm bảo thời gian thực hiện theo đúng quy định của thủ tục hành chính nội bộ: 10 điểm 
- Mỗi hồ sơ không thực hiện đúng thời gian quy định: trừ 02 điểm/01 hồ sơ (Trừ không quá 10 điểm)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công tác phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến
	
	
	
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	- Có giải pháp, biện pháp trong việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của đơn vị, địa phương: 05 điểm
- Có điển hình, mô hình, tiêu biểu được tuyên truyền trên cơ quan truyền thông của tỉnh, Trung ương: 05 điểm
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	- Trong năm giới thiệu nhiều gương điển hình tiên tiến về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (Có ít nhất 05 gương): 07 điểm
- Trong năm, phát hiện, xây dựng được điển hình, mô hình mới có tính lan toả trong cơ quan, đơn vị, địa phương được giới thiệu về Ban Thi đua - Khen thưởng: 08 điểm
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Công tác khen thưởng
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Hồ sơ đề nghị khen thưởng
- 100% hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên được duyệt: 10 điểm
- Cứ có 01 trường hợp đề nghị khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên bị trả lại: trừ 02 điểm (Trừ không quá 10 điểm)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Tỷ lệ khen thưởng người lao trực tiếp (đối với khen thưởng cấp tỉnh trở lên) 
(Đạt 30% trở lên tổng số tập thể, cá nhân được khen thưởng được 05 điểm; dưới 30% thì số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 06 tháng, năm và các văn bản khác về công tác thi đua, khen thưởng
(Ban hành các văn bản đầy đủ, đúng hạn theo quy định: 10 điểm; thiếu hoặc chậm thì trừ 01 điểm/01 văn bản  (Trừ không quá 10 điểm)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Điểm thưởng, điểm trừ
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị có sáng kiến, giải pháp được công nhận phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh (ngành dọc Trung ương), có đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh (ngành dọc Trung ương): Thưởng tối đa 10 điểm
Hoặc đơn vị có tập thể, cá nhân đạt giải trong các Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh, Trung ương tổ chức: Giải Nhất được 10 điểm; giải Nhì được 07 điểm; giải Ba được 05 điểm 
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- Trưởng cụm có cách làm đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động cụm thi đua: 10 điểm
- Phó Trưởng cụm có cách làm đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động cụm thi đua: 05 điểm
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cơ quan, đơn vị, địa phương có công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên: Mỗi trường hợp bị xử lý kỷ luật trừ 02 điểm, điểm trừ tối đa 10 điểm (đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã, phường quản lý: Mỗi trường hợp bị xử lý kỷ luật trừ 03 điểm).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG ĐIỂM
	 
	 
	 
	950
	50
	
	
	
	
	
	
	
	




	[bookmark: chuong_pl_2_name]Phụ lục 2

	ĐƠN VỊ …
	


BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM …………
[bookmark: chuong_pl_2_name_name]Áp dụng đối với các Khối thi đua số 1, 2, 3
(Kèm theo Hướng dẫn số 4095/HD-UBND ngày  30/ 12 /2025 của UBND tỉnh Cao Bằng)

	STT
	Tiêu chí thi đua
	Kế hoạch giao 
(Chỉ tiêu hoặc số liệu cụ thể)
	Kết quả 
thực hiện
	Điểm tối đa
	Điểm thưởng 
	Điểm tự chấm
	Điểm khối chấm

	
	
	
	Kết quả thực hiện 
(Số liệu cụ thể)
	Tỷ lệ 
so với KH (%)
	
	
	Điểm đạt được
	Điểm thưởng
	Điểm trừ
	Tổng điểm
	Điểm đạt được
	Điểm thưởng
	Điểm trừ
	Tổng điểm

	1
	2
	3
	4
	5 = 4/3*100
	6
	7
	8
	9
	10
	11 = (8+9)-10
	12
	13
	14
	15= (12+13)-14

	I
	Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
	
	
	
	730
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng và tổ chức thực hiện bảo chất lượng, đúng tiến độ Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị
(Đạt 100% kế hoạch được 100 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực; công tác chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp về chuyên môn theo quy định, chỉ tiêu kế hoạch do cấp trên giao 

	
	
	
	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Thực hiện nhiệm vụ giải ngân
(Đạt 100% kế hoạch được 50 điểm; dưới 100% kế hoạch đạt số điểm theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	...
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thực hiện cải cách hành chính
(Thực hiện theo điểm đánh giá của tỉnh và được quy đổi tương ứng với điểm tối đa)
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí
(Thực hiện tốt: 30 điểm; khá: 20 điểm; trung bình: 15 điểm)
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Thực hiện tốt: 30 điểm; khá: 20 điểm; trung bình: 15 điểm)
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng
(HTXSNV: 30 điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 20 điểm; hoàn thành nhiệm vụ: 15 điểm)
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kết quả xếp loại tổ chức Đoàn thanh niên
(HTXSNV: 30 điểm; HTTNV: 20 điểm; HTNV: 10 điểm)
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công tác nhân đạo từ thiện (Có số liệu cụ thể)
- Tham gia đóng góp đầy đủ, đúng thời gian các loại quỹ do tỉnh phát động: 10 điểm (đóng góp thiếu mỗi quỹ bị trừ 02 điểm)
- Thực hiện công tác nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội khác: 05 điểm 
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
- Đối với đơn vị được phân công phụ trách giúp đỡ xã trong xây dựng nông thôn mới: Có Tổ công tác của đơn vị; có Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; có việc làm, hành động cụ thể, thiết thực.
- Đối với những đơn vị chưa được phân công phụ trách và giúp đỡ: Có việc làm, hành động cụ thể, thiết thực (Nộp quỹ xây dựng nông thôn mới không được tính điểm ở mục này)

	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Công tác thi đua, khen thưởng
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng;
(Thực hiện tốt: 05 điểm; khá: 03 điểm; trung bình: 01 điểm)
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
(Triển khai đầy đủ, có hiệu quả: 05 điểm; Triển khai thiếu: trừ 01 điểm/01 văn bản)
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổ chức, thực hiện phong trào thi đua
	
	
	
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành, các cấp phát động
(Triển khai đầy đủ, có hiệu quả: 10 điểm; Triển khai thiếu: trừ 02 điểm/01 phong trào, trừ không quá 10 điểm)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Phát động, triển khai các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề của cơ quan, đơn vị. Mỗi phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề phải có:
+ Có Kế hoạch, tên gọi, nội dung, chủ đề và tiêu chí thi đua (02 điểm/phong trào);
+ Có báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá, xét khen thưởng kịp thời (02 điểm/phong trào);
+ Có điển hình tiêu biểu để các đơn vị trong cụm học tập (01 điểm/phong trào);
(Mỗi phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề có đủ các tiêu chí nêu trên được 05 điểm; điểm tối đa cho các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề là 15 điểm)
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thực hiện thủ tục hành chính về khen thưởng:
- Các hồ sơ trình khen thưởng đảm bảo thời gian thực hiện theo đúng quy định của thủ tục hành chính nội bộ: 10 điểm 
- Mỗi hồ sơ không thực hiện đúng thời gian quy định: trừ 02 điểm/01 hồ sơ (Trừ không quá 10 điểm)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công tác phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	- Có giải pháp, biện pháp trong việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của đơn vị, địa phương: 05 điểm
- Có điển hình, mô hình, tiêu biểu được tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông của tỉnh, Trung ương: 05 điểm
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	- Trong năm giới thiệu nhiều gương điển hình tiên tiến về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (Có ít nhất 03 gương): 10 điểm
- Trong năm phát hiện, xây dựng được điển hình, mô hình mới có tính lan toả trong cơ quan, đơn vị, địa phương được giới thiệu về Ban Thi đua - Khen thưởng: 10 điểm
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Công tác khen thưởng
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Hồ sơ đề nghị khen thưởng
- 100% hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên được duyệt: 10 điểm
- Cứ có 01 trường hợp đề nghị khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên bị trả lại: trừ 02 điểm (Trừ không quá 10 điểm)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Tỷ lệ khen thưởng người lao trực tiếp (đối với khen thưởng cấp tỉnh trở lên) 
(Đạt 30% trở lên tổng số tập thể, cá nhân được khen thưởng được 05 điểm; dưới 30% thì số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 06 tháng, năm và các văn bản khác về công tác thi đua, khen thưởng
(Ban hành các văn bản đầy đủ, đúng hạn theo quy định: 10 điểm; thiếu hoặc chậm thì trừ 01 điểm/01 văn bản  (Trừ không quá 10 điểm)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Điểm thưởng, điểm trừ
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị có sáng kiến, giải pháp được công nhận phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh (ngành), có đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh (ngành): Thưởng tối đa 10 điểm
Hoặc đơn vị có tập thể, cá nhân đạt giải trong các Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh, Trung ương tổ chức: Giải Nhất được 10 điểm; giải Nhì được 07 điểm; giải Ba được 05 điểm 
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- Trưởng khối có cách làm đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động khối thi đua: 10 điểm
- Phó Trưởng khối có cách làm đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động khối thi đua: 05 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên: Mỗi trường hợp bị xử lý kỷ luật trừ 02 điểm, điểm trừ tối đa 10 điểm (đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã, phường quản lý: Mỗi trường hợp bị xử lý kỷ luật trừ 03 điểm).
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM
	
	
	
	980
	20
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BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM ………
[bookmark: chuong_pl_3_name_name]Áp dụng đối với các Khối thi đua số 4, 5, 6, 7, 8 
(Kèm theo Hướng dẫn số  4095/HD-UBND ngày  30/12/2025 của UBND tỉnh Cao Bằng)

	STT
	Tiêu chí thi đua
	Kế hoạch giao (Chỉ tiêu hoặc số liệu cụ thể)
	Kết quả
thực hiện
	Điểm tối đa
	Điểm cộng tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm khối chấm

	
	
	
	Kết quả 
thực hiện
(Số liệu cụ thể)
	Tỷ lệ 
so với KH 
(%)
	
	
	Điểm đạt được
	Điểm cộng
	Điểm trừ
	Tổng điểm
	Điểm đạt được
	Điểm cộng
	Điểm trừ
	Tổng điểm

	1
	2
	3
	4
	5 = 4/3*100
	6
	7
	8
	9
	10
	11 = (8+9)-10
	12
	13
	14
	15= (12+13)-14

	I
	Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
	 
	 
	 
	730
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng và tổ chức thực hiện bảo chất lượng, đúng tiến độ Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị
(Đạt 100% kế hoạch được 100 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo ngành lĩnh vực; công tác chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp về chuyên môn theo quy định, chỉ tiêu kế hoạch do cấp trên giao
	 
	 
	 
	630
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí
(Thực hiện tốt: 30 điểm; khá: 20 điểm; trung bình: 15 điểm)
Đối với đơn vị không thuộc đối tượng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá thì tự đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan, đơn vị: Thực hiện tốt: 20 điểm; khá: 15 điểm; trung bình: 10 điểm; số điểm còn lại của tiêu chí này chuyển sang các tiêu chí khác trong mục 2, phần I và được các thành viên trong khối thống nhất
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Thực hiện tốt: 30 điểm; khá: 20 điểm; trung bình: 15 điểm)
Đối với đơn vị không thuộc đối tượng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá thì tự đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị: Thực hiện tốt: 20 điểm; khá: 15 điểm; trung bình: 10 điểm; số điểm còn lại của tiêu chí này chuyển sang các tiêu chí khác trong mục 2, phần I và được các thành viên trong khối thống nhất
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng
(HTXSNV: 30 điểm; HTTNV: 20 điểm; HTNV: 15 điểm)
(Đối với đơn vị không có tổ chức cơ sở đảng thì lấy kết quả phân loại đảng viên nơi cư trú đối với lãnh đạo đơn vị)
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kết quả xếp loại tổ chức Đoàn thanh niên
(HTXSNV: 30 điểm; HTTNV: 20 điểm; HTNV: 10 điểm)
(Đối với đơn vị không có tổ chức Đoàn Thanh niên thì điểm của tiêu chí này chuyển sang các tiêu chí khác trong mục 2, phần I và được các thành viên trong khối thống nhất)
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tham gia đóng góp đầy đủ, đúng thời gian các loại quỹ do tỉnh phát động trong năm
 (Đóng góp đầy đủ và đúng thời gian quy định: 15 điểm; đóng góp thiếu mỗi quỹ bị trừ 02 điểm)
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới":
- Đối với đơn vị được phân công phụ trách giúp đỡ xã trong xây dựng nông thôn mới: Có Tổ công tác của đơn vị; có Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.
- Đối với những đơn vị chưa được phân công phụ trách và giúp đỡ: Có việc làm, hành động cụ thể, thiết thực (nộp quỹ xây dựng nông thôn mới không được tính điểm ở mục này).
(Thực hiện tốt: 15 điểm; khá: 10 điểm; trung bình: 05 điểm)
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Công tác thi đua, khen thưởng
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng;
(Thực hiện tốt: 05 điểm; khá: 03 điểm; trung bình: 01 điểm)
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
(Triển khai đầy đủ, có hiệu quả: 05 điểm; Triển khai thiếu: trừ 01 điểm/01 văn bản)
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổ chức, thực hiện phong trào thi đua
	
	
	
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành, các cấp phát động
(Triển khai đầy đủ, có hiệu quả: 10 điểm; Triển khai thiếu: trừ 02 điểm/01 phong trào, trừ không quá 10 điểm)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Phát động, triển khai các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề của cơ quan, đơn vị. Mỗi phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề phải có:
+ Có Kế hoạch, tên gọi, nội dung, chủ đề và tiêu chí thi đua (02 điểm/phong trào);
+ Có báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá, xét khen thưởng kịp thời (02 điểm/phong trào);
+ Có điển hình tiêu biểu để các đơn vị trong cụm học tập (01 điểm/phong trào);
(Mỗi phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề có đủ các tiêu chí nêu trên được 05 điểm; điểm tối đa cho các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề là 15 điểm)
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thực hiện thủ tục hành chính về khen thưởng:
- Các hồ sơ trình khen thưởng đảm bảo thời gian thực hiện theo đúng quy định của thủ tục hành chính nội bộ: 10 điểm 
- Mỗi hồ sơ không thực hiện đúng thời gian quy định: trừ 02 điểm/01 hồ sơ (Trừ không quá 10 điểm)
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Công tác phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	- Có giải pháp, biện pháp trong việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của đơn vị, địa phương: 05 điểm
- Có điển hình, mô hình, tiêu biểu được tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông của tỉnh, Trung ương: 05 điểm
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	- Trong năm giới thiệu nhiều gương điển hình tiên tiến về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (Có ít nhất 03 gương): 10 điểm
- Trong năm phát hiện, xây dựng được điển hình, mô hình mới có tính lan toả trong cơ quan, đơn vị, địa phương được giới thiệu về Ban Thi đua - Khen thưởng: 10 điểm
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Công tác khen thưởng
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Hồ sơ đề nghị khen thưởng
- 100% hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên được duyệt: 10 điểm
- Cứ có 01 trường hợp đề nghị khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên bị trả lại: trừ 02 điểm (Trừ không quá 10 điểm)
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Tỷ lệ khen thưởng người lao trực tiếp (đối với khen thưởng cấp tỉnh trở lên) 
(Đạt 30% trở lên tổng số tập thể, cá nhân được khen thưởng được 05 điểm; dưới 30% thì số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 06 tháng, năm và các văn bản khác về công tác thi đua, khen thưởng
(Ban hành các văn bản đầy đủ, đúng hạn theo quy định: 10 điểm; thiếu hoặc chậm thì trừ 01 điểm/01 văn bản  (Trừ không quá 10 điểm)
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Điểm thưởng, điểm trừ
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đơn vị có sáng kiến, giải pháp được công nhận phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh, có đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh: Thưởng tối đa 10 điểm
Hoặc đơn vị có tập thể, cá nhân đạt giải trong các Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh, Trung ương tổ chức: Giải Nhất được 10 điểm; giải Nhì được 07 điểm; giải Ba được 05 điểm 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	- Trưởng khối có cách làm đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động khối thi đua: 10 điểm
- Phó Trưởng khối có cách làm đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động khối thi đua: 05 điểm
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cơ quan, đơn vị, địa phương có công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên: Mỗi trường hợp bị xử lý kỷ luật trừ 02 điểm, điểm trừ tối đa 10 điểm (đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã, phường quản lý: Mỗi trường hợp bị xử lý kỷ luật trừ 03 điểm).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG ĐIỂM
	 
	 
	 
	980
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	[bookmark: chuong_pl_4_name]Phụ lục 4

	ĐƠN VỊ …
	


BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM …………
[bookmark: chuong_pl_4_name_name]Áp dụng đối với Khối thi đua số 9
Riêng Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cao Bằng, Thuế tỉnh Cao Bằng, Thống kê tỉnh Cao Bằng, 
Chi cục Hải quan khu vực XVI áp dụng theo bảng tiêu chí chấm điểm thi đua tại phụ lục 3
(Kèm theo Hướng dẫn số  4095/HD-UBND ngày  30/12/2025 của UBND tỉnh Cao Bằng)

	STT
	Tiêu chí thi đua
	Kế hoạch giao 
(Chỉ tiêu hoặc số liệu cụ thể)
	Kết quả 
thực hiện
	Điểm tối đa
	Điểm cộng tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm khối chấm

	
	
	
	Kết quả thực hiện 
(Số liệu cụ thể)
	Tỷ lệ 
so với KH (%)
	
	
	Điểm đạt được
	Điểm cộng
	Điểm trừ
	Tổng điểm
	Điểm đạt được
	Điểm cộng
	Điểm trừ
	Tổng điểm

	1
	2
	3
	4
	5 = 4/3*100
	6
	7
	8
	9
	10
	11= (8+9)-10
	12
	13
	14
	15= (12+13)-14

	I
	Sản xuất kinh doanh 
	 
	 
	 
	700
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Huy động vốn 
(Đạt 100% kế hoạch hoặc so với năm trước được 150 điểm; cứ vượt 01% kế hoạch hoặc so với năm trước được cộng 01 điểm, điểm cộng không quá 10 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch hoặc so với năm trước số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)

	 
	 
	 
	150
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dư nợ cho vay
(Đạt 100% kế hoạch hoặc so với năm trước được 150 điểm; cứ vượt 01% kế hoạch hoặc so với năm trước được cộng 01 điểm, điểm cộng không quá 10 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch hoặc so với năm trước số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	 
	 
	 
	150
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu
(Đạt 100% kế hoạch hoặc so với năm trước được 100 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch hoặc so với năm trước số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nộp ngân sách nhà nước
(Nộp đúng, đầy đủ đạt 100% kế hoạch hoặc so với năm trước được 150 điểm; cứ vượt 01% kế hoạch hoặc so với năm trước được cộng 01 điểm, điểm cộng không quá 05 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch hoặc so với năm trước số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	 
	 
	 
	150
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thu nhập bình quân của người lao động
(Thu nhập bình quân của người lao động ổn định đạt 100% kế hoạch hoặc bằng năm trước: 100 điểm; cứ vượt 01% kế hoạch hoặc so với năm trước được cộng 01 điểm, điểm cộng không quá 05 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch hoặc so với năm trước số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	 
	 
	 
	100
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Tổ chức Hội nghị cho người lao động
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và thực hiện an sinh xã hội
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí
(Thực hiện tốt: 30 điểm; khá: 20 điểm; trung bình: 15 điểm)
Đối với đơn vị không thuộc đối tượng theo dõi, chấm điểm của Ban Nội chính Tỉnh ủy thì tự đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan, đơn vị: Thực hiện tốt: 20 điểm; khá: 15 điểm; trung bình: 10 điểm; số điểm còn lại của tiêu chí này chuyển sang các tiêu chí khác trong phần I và được các thành viên trong khối thống nhất
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Thực hiện tốt: 30 điểm; khá: 20 điểm; trung bình: 15 điểm)
Đối với đơn vị không thuộc đối tượng theo dõi, chấm điểm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thì tự đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị: Thực hiện tốt: 20 điểm; khá: 15 điểm; trung bình: 10 điểm; số điểm còn lại của tiêu chí này chuyển sang các tiêu chí khác trong phần I và được các thành viên trong khối thống nhất
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Có việc làm, hành động cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng
(HTXSNV: 15 điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 10 điểm; hoàn thành nhiệm vụ: 05 điểm)
(Đối với đơn vị không có tổ chức cơ sở đảng thì lấy kết quả phân loại đảng viên nơi cư trú đối với lãnh đạo đơn vị)
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kết quả xếp loại tổ chức đoàn thể (Công đoàn và Đoàn thanh niên)
(Mỗi tổ chức đoàn thể HTXSNV: 7,5 điểm; HTTNV: 05 điểm; HTNV: 03 điểm)
(Đối với đơn vị không có tổ chức đoàn thể nào thì điểm của tiêu chí đó chuyển sang các tiêu chí khác trong phần I và được các thành viên trong khối thống nhất)
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Tham gia đóng góp đầy đủ, đúng thời gian các loại quỹ do tỉnh phát động trong năm
 (Đóng góp đầy đủ và đúng thời gian quy định: 30 điểm; đóng góp thiếu mỗi quỹ bị trừ 05 điểm)
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Công tác thi đua, khen thưởng
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng;
(Thực hiện tốt: 05 điểm; khá: 03 điểm; trung bình: 01 điểm)
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
(Triển khai đầy đủ, có hiệu quả: 05 điểm; Triển khai thiếu: trừ 01 điểm/01 văn bản)
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổ chức, thực hiện phong trào thi đua
	
	
	
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành, các cấp phát động
(Triển khai đầy đủ, có hiệu quả: 10 điểm; Triển khai thiếu: trừ 02 điểm/01 phong trào, trừ không quá 10 điểm)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Phát động, triển khai các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề của cơ quan, đơn vị. Mỗi phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề phải có:
+ Có Kế hoạch, tên gọi, nội dung, chủ đề và tiêu chí thi đua (02 điểm/phong trào);
+ Có báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá, xét khen thưởng kịp thời (02 điểm/phong trào);
+ Có điển hình tiêu biểu để các đơn vị trong cụm học tập (01 điểm/phong trào);
(Mỗi phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề có đủ các tiêu chí nêu trên được 05 điểm; điểm tối đa cho các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề là 10 điểm)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thực hiện thủ tục hành chính về khen thưởng:
- Các hồ sơ trình khen thưởng đảm bảo thời gian thực hiện theo đúng quy định của thủ tục hành chính nội bộ: 10 điểm 
- Mỗi hồ sơ không thực hiện đúng thời gian quy định: trừ 02 điểm/01 hồ sơ (Trừ không quá 10 điểm)
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Công tác phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	- Có giải pháp, biện pháp trong việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của đơn vị, địa phương: 05 điểm
- Có điển hình, mô hình, tiêu biểu được tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông của tỉnh, Trung ương: 05 điểm
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	- Trong năm giới thiệu nhiều gương điển hình tiên tiến về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (Có ít nhất 03 gương): 10 điểm
- Trong năm phát hiện, xây dựng được điển hình, mô hình mới có tính lan toả trong cơ quan, đơn vị, địa phương được giới thiệu về Ban Thi đua - Khen thưởng: 10 điểm
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Công tác khen thưởng
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Hồ sơ đề nghị khen thưởng
- 100% hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên được duyệt: 10 điểm
- Cứ có 01 trường hợp đề nghị khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên bị trả lại: trừ 02 điểm (Trừ không quá 10 điểm)
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Tỷ lệ khen thưởng người lao trực tiếp (đối với khen thưởng cấp tỉnh trở lên) 
(Đạt 30% trở lên tổng số tập thể, cá nhân được khen thưởng được 10 điểm; dưới 30% thì số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 06 tháng, năm và các văn bản khác về công tác thi đua, khen thưởng
(Ban hành các văn bản đầy đủ, đúng hạn theo quy định: 10 điểm; thiếu hoặc chậm thì trừ 01 điểm/01 văn bản  (Trừ không quá 10 điểm)

	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Điểm thưởng, điểm trừ
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đơn vị có sáng kiến, giải pháp được công nhận phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh, có đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh: Thưởng tối đa 10 điểm
Hoặc đơn vị có tập thể, cá nhân đạt giải trong các Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh, Trung ương tổ chức: Giải Nhất được 10 điểm; giải Nhì được 07 điểm; giải Ba được 05 điểm 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	- Trưởng khối có cách làm đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động khối thi đua: 10 điểm
- Phó Trưởng khối có cách làm đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động khối thi đua: 05 điểm
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cơ quan, đơn vị, địa phương có công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên: Mỗi trường hợp bị xử lý kỷ luật trừ 02 điểm, điểm trừ tối đa 10 điểm (đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã, phường quản lý: Mỗi trường hợp bị xử lý kỷ luật trừ 03 điểm).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG ĐIỂM
	 
	 
	 
	950
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	Phụ lục 5

	ĐƠN VỊ …
	


BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM …………
Áp dụng đối với Khối các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn;
khối doanh nghiệp 1; khối doanh nghiệp 2; khối doanh nghiệp 3; khối hợp tác xã
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Hướng dẫn số  4095/HD-UBND ngày   30/12/2025 của UBND tỉnh Cao Bằng)

	STT
	Tiêu chí thi đua
	Kế hoạch giao 
(Chỉ tiêu hoặc số liệu cụ thể)
	Kết quả 
thực hiện
	Điểm tối đa
	Điểm cộng tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm khối chấm

	
	
	
	Kết quả thực hiện 
(Số liệu cụ thể)
	Tỷ lệ 
so với KH (%)
	
	
	Điểm đạt được
	Điểm cộng
	Điểm trừ
	Tổng điểm
	Điểm đạt được
	Điểm cộng
	Điểm trừ
	Tổng điểm

	1
	2
	3
	4
	5 = 4/3*100
	6
	7
	8
	9
	10
	11= (8+9)-10
	12
	13
	14
	15= (12+13)-14

	I
	Sản xuất kinh doanh 
	 
	 
	 
	700
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng doanh thu
(Đạt 100% kế hoạch được 150 điểm; cứ vượt 01% kế hoạch được cộng 01 điểm, điểm cộng không quá 10 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	 
	 
	 
	150
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lợi nhuận
(Đạt 100% kế hoạch được 150 điểm; cứ vượt 01% kế hoạch được cộng 01 điểm, điểm cộng không quá 10 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	 
	 
	 
	150
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nộp ngân sách nhà nước
(Nộp đúng, đầy đủ đạt 100% kế hoạch hoặc so với năm trước được 150 điểm; cứ vượt 01% kế hoạch hoặc so với năm trước được cộng 01 điểm, điểm cộng không quá 05 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch hoặc so với năm trước số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	 
	 
	 
	150
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thu nhập bình quân của người lao động
(Thu nhập bình quân của người lao động ổn định đạt 100% kế hoạch hoặc bằng năm trước: 100 điểm; cứ vượt 01% kế hoạch hoặc so với năm trước được cộng 01 điểm, điểm cộng không quá 05 điểm; đạt dưới 100% kế hoạch hoặc so với năm trước số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	 
	 
	 
	100
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tạo việc làm mới ổn định cho người lao động hoặc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Tổ chức Hội nghị cho người lao động
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và thực hiện an sinh xã hội
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí
(Thực hiện tốt: 30 điểm; khá: 20 điểm; trung bình: 15 điểm)
Đối với đơn vị không thuộc đối tượng theo dõi, chấm điểm của Ban Nội chính Tỉnh ủy thì tự đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan, đơn vị: Thực hiện tốt: 20 điểm; khá: 15 điểm; trung bình: 10 điểm; số điểm còn lại của tiêu chí này chuyển sang các tiêu chí khác trong phần I và được các thành viên trong khối thống nhất
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Thực hiện tốt: 30 điểm; khá: 20 điểm; trung bình: 15 điểm)
Đối với đơn vị không thuộc đối tượng theo dõi, chấm điểm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thì tự đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị: Thực hiện tốt: 20 điểm; khá: 15 điểm; trung bình: 10 điểm; số điểm còn lại của tiêu chí này chuyển sang các tiêu chí khác trong phần I và được các thành viên trong khối thống nhất
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Có việc làm, hành động cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng
(HTXSNV: 15 điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 10 điểm; hoàn thành nhiệm vụ: 05 điểm)
(Đối với đơn vị không có tổ chức cơ sở đảng thì lấy kết quả phân loại đảng viên nơi cư trú đối với lãnh đạo đơn vị)
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kết quả xếp loại tổ chức đoàn thể (Công đoàn và Đoàn thanh niên)
(Mỗi tổ chức đoàn thể HTXSNV: 7,5 điểm; HTTNV: 05 điểm; HTNV: 03 điểm)
(Đối với đơn vị không có tổ chức đoàn thể nào thì điểm của tiêu chí đó chuyển sang các tiêu chí khác trong phần I và được các thành viên trong khối thống nhất)
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Tham gia đóng góp đầy đủ, đúng thời gian các loại quỹ do tỉnh phát động trong năm
 (Đóng góp đầy đủ và đúng thời gian quy định: 30 điểm; đóng góp thiếu mỗi quỹ bị trừ 05 điểm)
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Công tác thi đua, khen thưởng
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng;
(Thực hiện tốt: 05 điểm; khá: 03 điểm; trung bình: 01 điểm)
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
(Triển khai đầy đủ, có hiệu quả: 05 điểm; Triển khai thiếu: trừ 01 điểm/01 văn bản)
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổ chức, thực hiện phong trào thi đua
	
	
	
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành, các cấp phát động
(Triển khai đầy đủ, có hiệu quả: 10 điểm; Triển khai thiếu: trừ 02 điểm/01 phong trào, trừ không quá 10 điểm)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Phát động, triển khai các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề của cơ quan, đơn vị. Mỗi phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề phải có:
+ Có Kế hoạch, tên gọi, nội dung, chủ đề và tiêu chí thi đua (02 điểm/phong trào);
+ Có báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá, xét khen thưởng kịp thời (02 điểm/phong trào);
+ Có điển hình tiêu biểu để các đơn vị trong cụm học tập (01 điểm/phong trào);
(Mỗi phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề có đủ các tiêu chí nêu trên được 05 điểm; điểm tối đa cho các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề là 10 điểm)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thực hiện thủ tục hành chính về khen thưởng:
- Các hồ sơ trình khen thưởng đảm bảo thời gian thực hiện theo đúng quy định của thủ tục hành chính nội bộ: 10 điểm 
- Mỗi hồ sơ không thực hiện đúng thời gian quy định: trừ 02 điểm/01 hồ sơ (Trừ không quá 10 điểm)
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Công tác phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	- Có giải pháp, biện pháp trong việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của đơn vị, địa phương: 05 điểm
- Có điển hình, mô hình, tiêu biểu được tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông của tỉnh, Trung ương: 05 điểm
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	- Trong năm giới thiệu nhiều gương điển hình tiên tiến về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (Có ít nhất 03 gương): 10 điểm
- Trong năm phát hiện, xây dựng được điển hình, mô hình mới có tính lan toả trong cơ quan, đơn vị, địa phương được giới thiệu về Ban Thi đua - Khen thưởng: 10 điểm
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Công tác khen thưởng
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Hồ sơ đề nghị khen thưởng
- 100% hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên được duyệt: 10 điểm
- Cứ có 01 trường hợp đề nghị khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên bị trả lại: trừ 02 điểm (Trừ không quá 10 điểm)
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Tỷ lệ khen thưởng người lao trực tiếp (đối với khen thưởng cấp tỉnh trở lên) 
(Đạt 30% trở lên tổng số tập thể, cá nhân được khen thưởng được 10 điểm; dưới 30% thì số điểm được tính theo tỷ lệ tương ứng)
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 06 tháng, năm và các văn bản khác về công tác thi đua, khen thưởng
(Ban hành các văn bản đầy đủ, đúng hạn theo quy định: 10 điểm; thiếu hoặc chậm thì trừ 01 điểm/01 văn bản  (Trừ không quá 10 điểm)
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Điểm thưởng, điểm trừ
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đơn vị có sáng kiến, giải pháp được công nhận phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh, có đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh: Thưởng tối đa 10 điểm
Hoặc đơn vị có tập thể, cá nhân đạt giải trong các Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh, Trung ương tổ chức: Giải Nhất được 10 điểm; giải Nhì được 07 điểm; giải Ba được 05 điểm 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	- Trưởng khối có cách làm đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động khối thi đua: 10 điểm
- Phó Trưởng khối có cách làm đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động khối thi đua: 05 điểm
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cơ quan, đơn vị, địa phương có công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên: Mỗi trường hợp bị xử lý kỷ luật trừ 02 điểm, điểm trừ tối đa 10 điểm (đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường quản lý: Mỗi trường hợp bị xử lý kỷ luật trừ 03 điểm).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG ĐIỂM
	 
	 
	 
	950
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






